
 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN CHƠN THÀNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   TỈNH BÌNH PHƢỚC  

 
Bản án số: 15/2019/DS-ST 

Ngày: 26/7/2019 

Về việc “Kiện đòi tài sản”  

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Võ Văn Vân  

           Các Hội thẩm nhân dân:   Ông  Nguyễn V2 Thành  

       Bà Hồ Thị Xuân Thiều   

      Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: bà Vũ Thị Vi - Cán bộ Tòa án nhân dân 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Lệ Thu – Kiểm sát viên 

Trong ngày 26 tháng 7 năm 2019, tại Hội trƣờng xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Chơn Thành tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 03/2019/TLST-DS 

ngày 07/01/2019 về việc “Kiện đòi tài sản” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 

46/QĐXX-ST ngày 01/7/2019 giữa các đƣơng sự:  

*Nguyên đơn: Bà Dƣơng Thị N, sinh năm 1956    

       Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1951   

Cùng địa chỉ cƣ trú: ấp 1, xã Nha B, huyện Chơn T, tỉnh Bình Phƣớc 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền của bà N, ông T1: Ông Đồng Ngọc V1, sinh năm 

1960; Địa chỉ: khu phố 2, phƣờng T, tp Đồng X, tỉnh Bình Phƣớc. 

*Bị đơn: Bà Lê Thị V, sinh năm 1984    

Địa chỉ cƣ trú: ấp 1, xã Nha B, huyện Chơn T, tỉnh Bình Phƣớc 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền của bà V: Ông Nguyễn Quang H, sinh năm 1963; 

Địa chỉ: khu phố 1, phƣờng T, quận N, thành phố Hồ Chí Minh 

Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

 Ông Nguyễn Mạnh T, sinh năm 1982 

Địa chỉ cƣ trú: ấp 1, xã N, huyện Chơn T, tỉnh Bình Phƣớc 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền của ông T: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1976; Địa 

chỉ: phƣờng T, thành phố Đồng X, tỉnh Bình Phƣớc. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, người đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn bà Dương Thị N, ông Nguyễn Văn T1 – ông Đồng Ngọc Văn 

trình bày:  

  TOØA AÙN NHAÂN DAÂN 

HUYEÄN CHÔN THAØNH 

   TÆNH BÌNH PHÖÔÙC 

Baûn aùn soá:    /2011/DSST 

Ngaøy:    /4/2011 

V/v: “Tranh chaáp hôïp ñoàng chuyeån  

nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát” 
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Khoảng tháng 10/2017 gia đình bà N, ông T1 có thanh lý 2,1 ha cao su tại ấp 1, xã 

Nha Bích, huyện Chơn Thành và bán cho bà Y với giá 910.000.000 đồng (chín trăm mƣời 

triệu đồng). Bà Y đƣa trƣớc 110.000.000 đồng (Một trăm mƣời triệu đồng). Cuối tháng 

10/2017 sẽ giao số tiền 770.000.000 đồng (bảy trăm bảy mƣơi triệu đồng) nhƣng đến 

ngày 03/11/2017 thì bà Y mới giao tiền, số tiền còn lại 30.000.000 đồng (ba mƣơi triệu 

đồng) khi nào cắt cây xong sẽ thanh toán. 

Ngày 03/11/2017 bà Y giao cho bà N 770.000.000 đồng tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chơn Thành. Do lớn tuổi nên bà N có nhờ con dâu 

là Lê Thị V đứng tên hộ sổ tiết kiệm gửi tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn huyện Chơn Thành với số tiền 770.000.000 đồng và khi gửi tiền xong thì bà V có 

đƣa sổ tiết kiệm cho bà N cất giữ. Đến ngày 10/02/2018 khi cả nhà đi lễ thì bà V lấy sổ 

tiết kiệm ra Ngân hàng rút toàn bộ số tiền đã gửi và bỏ nhà đi. Số tiền 770.000.000 đồng 

là tài sản của bà N, ông T1 nên nguyên đơn yêu cầu bà V trả lại số tiền 770.000.000 đồng 

đã chiếm giữ. 

Ngoài ra, nguyên đơn không có yêu cầu nào khác. 

 Trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa hôm nay người đại diện theo ủy 

quyền của bị đơn bà Lê Thị V – ông Nguyễn Quang Huệ trình bày:  

 Bị đơn thống nhất nguồn gốc số tiền 770.000.000 đồng là tiền  bà N, ông T1 bán 

cây cao su cho bà Y vào năm 2017. Tuy nhiên, sau khi bán cây cao su thì bà N, ông T1 

đồng ý cho vợ chồng bà V, ông T để bà V, ông T ra ở riêng. Ngày 03/11/2017, bà Y giao 

số tiền 770.000.000đ cho bà N tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

Chơn Thành và bà N đƣa tiền bà V để gửi sổ tiết kiệm đứng tên bà V. Sau khi gửi tiết 

kiệm ở Ngân hàng thì bà V đƣa cho bà N giữ giùm. Khoảng tháng 02/2018 do bà V biết 

chìa khóa nên bà V đã tự mở tủ và lấy sổ tiết kiệm rút hết tiền ở Ngân hàng nhƣng không 

thông báo cho ai hết. Bà V đã dùng số tiền này để chi tiêu sinh hoạt cá nhân và nuôi con. 

Nay bà N, ông T1 khởi kiện buộc bà V trả lại số tiền 770.000.000 đồng thì bà V không 

đồng ý vì bà N, ông T1 đã cho hai vợ chồng bà V số tiền nêu trên. 

Ngoài ra, bị đơn không có yêu cầu gì khác. 

Trong quá trình giải quyết vụ án ông Lê Văn V2 trình bày:  

Bà V có cho ông V2 mƣợn số tiền 400.000.000 đồng, tuy nhiên đây là quan hệ 

khác không liên quan gì đến việc ông T1, bà N yêu cầu bà V trả số tiền 770.000.000 

đồng. Đối với số tiền ông V2 mƣợn bà V thì ông V2 đã trả cho bà V nên ông V2 không 

có trách nhiệm gì trong vụ án này. 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay người đại diện theo ủy 

quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Mạnh T – bà Nguyễn 

Thị H trình bày: 

Số tiền bà V lấy bỏ nhà đi thì đây là số tiền của bố mẹ ông T bán cây cao su là tài 

sản chung của bố mẹ ông T. Bố mẹ không cho vợ chồng ông T nên bà V lấy tiền bỏ đi thì 

ông T đề nghị bà V trả lại số tiền 770.000.000 đồng còn ông T không có liên quan gì với 

số tiền nêu trên. 

Tại phiên tòa: 
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Nguyên đơn và ngƣời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu 

cầu khởi kiện và không cung cấp thêm chứng cứ nào khác. 

Bị đơn, ngƣời đại diện theo ủy quyền của bị đơn không cung cấp thêm tài liệu, 

chứng cứ nào khác. 

Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và ngƣời đại diện theo ủy quyền của ngƣời 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không cung cấp thêm chứng cứ nào khác. 

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát: 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến:  

Việc chấp hành theo quy định pháp luật của Thẩm phán: Quá trình giải quyết vụ án, 

từ khi thụ lý cho đến nay nhận thấy Thẩm phán đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015. 

Về việc chấp hành theo quy định pháp luật của Hội đồng xét xử: Hội đồng xét xử đã 

chấp hành đúng quy định của pháp luật về phiên tòa sơ thẩm. 

Việc chấp hành theo quy định pháp luật của các đƣơng sự, trong quá trình giải quyết 

vụ án, nguyên đơn đã chấp hành đúng quy định pháp luật tại các Điều 69, 70, và Điều 234 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

         Về quan điểm giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:  

Căn cứ khoản 2 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 144, 

Điều 147 BLTTDS 2015; Điều 105, Điều 107, Điều 166, Điều 167, 168 BLDS 2015; khoản 

2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án đề nghị tuyên: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn T1 và bà Dƣơng Thị N. 

Về án phí: Buộc bị đơn phải chịu án phí theo quy định tại Điều 147 BLTTDS 2015.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Bà N, ông T1 khởi kiện yêu cầu bà V có trách 

nhiệm trả lại số tiền 770.000.000 đồng mà bà N, ông T1 nhờ bà V đứng tên trong sổ tiết 

kiệm. Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì đây là vụ án dân sự có quan hệ pháp luật 

đƣợc xác định là “Kiện đòi tài sản”. Giao dịch dân sự đƣợc thực hiện, phát sinh tranh 

chấp trong thời gian Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực. Vì vậy Tòa án căn cứ vào Bộ 

luật dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan để giải quyết vụ án.  

[2] Về thẩm quyền giải quyết vụ án : Do bị đơn bà Lê Thị V có nơi cƣ trú tại ấp 1, 

xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc theo quy định tại khoản 2 Điều 

26; Điểm a khoản 1 Điều 35, Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ vào Điều 155 Bộ luật dân sự thì đối với vụ án này không áp dụng thời hiệu khởi 

kiện. 
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[3] Về tƣ cách ngƣời tham gia tố tụng: ông Nguyễn Văn T1, bà Dƣơng Thị N làm 

đơn yêu cầu khởi kiện bà Lê Thị V nên căn cứ Điều 71, 72 Bộ luật tố tụng dân sự thì ông 

T1, bà N là nguyên đơn còn bà V là bị đơn. Quan hệ vay mƣợn tiền giữa ông Lê Văn V2 

và bà V là một giao dịch dân sự khác không liên quan đến việc ông T1, bà N khởi kiện bà 

V nên ông V2 không phải là ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Đối với 

ông Nguyễn Mạnh T là chồng của bà V nên căn cứ vào Điều 73 của Bộ luật tố tụng dân 

sự thì ông T tham gia vụ án với tƣ cách ngƣời quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

 [4] Nội dung vụ án:  Bà N, ngƣời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông 

Đồng Ngọc Văn tại phiên Tòa trình bày: do tuổi đã cao, đi lại khó khăn nên có nhờ bà V 

đứng tên hộ trong sổ tiết kiệm gửi tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

huyện Chơn Thành chứ không có việc cho số tiền 770.000.000đ cho vợ chồng bà V. Vì 

nguồn tiền này để phục vụ vào việc chi tiêu gia đình và chữa trị bệnh thận cho ông T1 nên 

yêu cầu bà V trả lại số tiền 770.000.000đ. 

Tại phiên Tòa đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Nguyễn Quang Huệ trình 

bày: sau khi bán cây cao su cho bà Y xong thì bà N, ông T1 đồng ý cho vợ chồng bà V số 

tiền 770.000.000 đồng để ra riêng nên đã ra Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn huyện Chơn Thành gửi tiền tiết kiệm đứng tên bà V. Sau khi bà V bỏ nhà ra đi đã rút 

hết số tiền và dùng số tiền này để chi tiêu sinh hoạt cá nhân và nuôi con nên ông T1, bà N 

yêu cầu trả số tiền nêu trên là không đồng ý. 

Xét thấy, căn cứ vào lời trình bày của các bên đƣơng sự, cũng nhƣ tài liệu chứng 

cứ trong hồ sơ vụ án thì nguồn gốc số tiền 770.000.000 đồng các bên tranh chấp là tiền 

của ông T1, bà N bán cây cao su cho bà Y. Ngày 02/11/2017, bà Lê Thị V gửi tiền tiết 

kiệm tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chơn Thành với số tiền 

770.000.000 đồng là tiền do bà N đƣa cho bà V; sau khi gửi tiết kiệm xong thì bà V giao 

sổ cho bà N cất giữ. Nguyên đơn bà N, ông T1 cho rằng chỉ nhờ bà V đứng tên trong sổ tiết 

kiệm giùm còn bị đơn bà V cho rằng số tiền trên bà N, ông T1 đã cho vợ chồng bà V. Tuy 

nhiên, các bên đều không cung cấp đƣợc chứng cứ chứng minh cho lời trình bày của mình. 

Ông T là  chồng của bà V không thừa nhận có sự việc bố mẹ cho số tiền nêu trên vì hai vợ 

chồng chung sống cùng bố mẹ; vả lại ông T1, bà N dùng số tiền bán cây cao su gửi tiết kiệm 

để nuôi sống bản thân, điều trị bệnh thận cho ông T1 vì ngoài nguồn này không còn nguồn 

thu nhập nào khác. Bà V thừa nhận đã lén lấy chìa khóa tủ của bà N khi cả nhà đi lễ và lấy sổ 

tiết kiệm bỏ nhà ra đi và rút hết số tiền mà không thông báo cho ông T biết. Do đó, từ những 

chứng cứ nêu trên Hội đồng xét xử có cơ sở xác định số tiền 770.000.000đ là của bà N, ông 

T1 còn bà V chỉ đứng tên dùm trên sổ tiết kiệm. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của ông T1, bà N 

là có cơ sở và có căn cứ phù hợp với quy định pháp luật nên đƣợc Hội đồng xét xử chấp 

nhận. Do bà V là ngƣời sử dụng toàn bộ số tiền này và ông T cũng không biết nên buộc bà V 

phải trả lại toàn bộ số tiền 770.000.000đ cho ông T1, bà N. 

Kết luận của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở nên đƣợc Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà V phải chịu số tiền án phí dân sự có giá ngạch là 

34.800.000đ ( ba mƣơi bốn triệu tám trăm ngàn đồng ). Hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí 

cho ông T1, bà N là 8.520.000đ ( tám triệu năm trăm hai mƣơi ngàn đồng ). 

Vì caùc leõ treân; 



 

5 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng Khoản 2 Điều 26, Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm a Khoản 1 Điều 39, 

Khoản 1 Điều 147, Điều 186, 266, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sựï năm 2015;  

Áp dụng Điều 105, 107, 166, 167, 181, 187, Bộ luật dân sự năm 2015;  

Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

  Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Dƣơng Thị N, ông Nguyễn Văn T1. 

Buộc bà Lê Thị V trả lại số tiền 770.000.000đ ( bảy trăm bảy mƣơi triệu đồng ) cho 

bà Dƣơng Thị N, ông Nguyễn Văn T1.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi 

hành xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 luật thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại điều 30 luật thi hành án dân sự. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Lê Thị V phải chịu số tiền án phí là 34.800.000đ ( ba 

mƣơi bốn triệu tám trăm ngàn đồng ) án phí dân sự có giá ngạch. Hoàn trả lại tiền tạm 

ứng án phí cho bà Dƣơng Thị N, ông Nguyễn Văn T1 là 8.520.000đ( tám triệu năm trăm 

hai mƣơi ngàn đồng ) theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0009825 ngày 07/01/2019 tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc. 

Các đƣơng sự có mặt tại phiên Tòa đƣợc quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

Nơi nhận:                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA    
- TAND tỉnh Bình Phƣớc; 

- VKSND tỉnh Bình Phƣớc;                                                                           Đã Ký 

- VKSND huyện Chơn Thành; 

- Chi cục THADS huyện Chơn Thành;                         

- Đƣơng sự;                                                                         Võ Văn Vân    

- Lƣu.                                                                                         
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